
Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/thán

g/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 Lê Công Toàn x 079095005764 26/6/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

2 Võ Thanh Tiến x 079089006875 23/8/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

3 Ngô Viết Ngọc x 311071672 30/5/2016 Công an tỉnh Tiền Giang
CÔNG TY TNHH 

HASSOLUTIONS
25 Đạt

4 Nguyễn Thanh Cƣơng x 024068993 26/10/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

5 Nguyễn Thị Hoa Xuân x 024499079 09/7/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

6 Nguyễn Trọng Lịch x 168427434 18/9/2009 Công an tỉnh Hà Nam 24 Đạt

7 Nguyễn Thúy An x 312090993 02/02/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

8 Nguyễn Thị Trúc Hƣơng x 301487838 11/8/2017 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

9 Tăng Ngọc Huỳnh Yến x 341315350 16/3/2010 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

10 Nguyễn Phi Nhung x 312404198 26/11/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

11 Vƣơng Thanh Vinh x 025875324 19/02/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

12 Nguyễn Minh Hoàng x 273489709 26/4/2011
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
13

Không 

đạt
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13 Nguyễn Thị Nhƣ Hậu x 264385553 12/01/2011 Công an tỉnh Ninh Thuận 26 Đạt

14 Võ Thế Phƣơng x 072088003141 10/8/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

15 Tăng Khánh Tƣờng x 079084008850 01/9/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
24 Đạt

16 Nguyễn Thị Mỹ Trang x 260975837 26/6/2015 Công an tỉnh Bình Thuận 29 Đạt

17 Hoàng Lê Bích Ngọc x 025241707 17/3/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

18 Trịnh Huy Đức x 023423897 16/6/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

19 Phan Đình Nhật x 273474544 11/4/2013
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu
27 Đạt

20 Lê Thị Thanh Huyên 023614344 19/9/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

21 Vũ Thị Kim Ngân x 023944704 18/02/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

22 Nguyễn Thị Thu Quỳnh x 031173004360 20/9/2017
Công an thành phố Hải 

Phòng
29 Đạt

23 Đặng Thị Ngọc Diệu x 023770929 12/8/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

24 Đinh Thế Luyện x 079094007543 05/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

CÔNG TY TNHH E-

MART VIỆT NAM
28 Đạt

25 Nguyễn Thị Yến Ly x 025898505 23/4/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH HOA 

TUYẾT TRẮNG

CÔNG TY TNHH MTV 

SÀI GÒN CO.OP RẠCH 

MIỄU
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26 Trần Thị Huỳnh Trang x 025324035 26/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

27 Trần Thị Mỹ x 022651340 24/10/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

28 Phan Thị Hồng Nga x 079196000300 19/02/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

29 Nguyễn Văn Năng x 174833526 05/9/2011 Công an tỉnh Thanh Hóa 27 Đạt

30 Trần Hiếu Thiện x 264484083 11/10/2013 Công an tỉnh Ninh Thuận 25 Đạt

31 Phan Hữu Đức x 025105091 11/4/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

32 Huỳnh Lê Minh Tân x 025833643 13/5/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

33 Huỳnh Phong Vũ x 025435403 18/5/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

34 Châu Ngọc Luân x 206229259 26/10/2017 Công an tỉnh Quảng Nam 28 Đạt

35 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 321469420 03/9/2008 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

36 Lê Thị Ngọc Trâm x 079195002495 05/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

37 Lý Vĩnh Phú x 025754608 25/6/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

38 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh x 272058652 05/7/2006 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

CHI NHÀNH HỒ CHÍ 

MINH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP VINCOMMERCE
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39 Phạm Thị Lan x 173366147 11/7/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa 30 Đạt

40 Nguyễn Gia Huy x 025454656 28/3/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

41 Chu Thị Nhớ x 151833594 02/3/2006 Công an tỉnh Thái Bình 29 Đạt

42 Nguyễn Thị Huyền Trang x 194581679 13/6/2012 Công an tỉnh Quảng Bình 30 Đạt

43 Châu Siêu Nghiệp x 285393463 17/8/2011 Công an tỉnh Bình Phƣớc 27 Đạt

44 Ngô Thị Lặc x 285725396 14/11/2015 Công an tỉnh Bình Phƣớc 29 Đạt

45
Đồng Nguyễn Phƣơng 

Uyên
x 025458040 10/3/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

46 Nguyễn Thị Thu x 173894495 19/11/2014 Công an Tỉnh Thanh Hóa 29 Đạt

47 Phan Thị Thùy Duyên x 025468047 15/3/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

48 Phan Hồng Hạnh x 025549044 27/11/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

49 Đinh Thị Thu Thảo x 025236165 17/12/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

50 Trần Anh Huy x 212282473 07/5/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 26 Đạt

51 Nguyễn Lê Hoàng Yến x 024620876 19/9/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

CHI NHÀNH HỒ CHÍ 

MINH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP VINCOMMERCE
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52 Nguyễn Dƣơng Thúy Hạ x 025121465 17/11/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

53 Đinh Xuân Yến x 079188004932 28/3/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
24 Đạt

54 Nguyễn Tạ Mỹ Duyên x 215373390 13/9/2014 Công an Tỉnh Bình Định 27 Đạt

55 Lý Hải Minh x 025286476 21/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

56 Trƣơng Diễm Hạnh x 024398038 18/4/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

57 Thái Lý Ngọc Loan x 025251588 15/4/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

58 Hồ Huỳnh Nguyệt Nhựt x 079193005563 23/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

59 Trầm Thị Thanh Trúc x 026028558 18/3/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
22

Không 

đạt

60 Đào Thị Thùy Trang x 241443612 18/02/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

61 Phạm Thị Thanh Thuyền x 212740885 19/10/2006 Công an Tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

62 Bùi Quốc Anh x 341864026 27/6/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp 27 Đạt

63 Trần Đại Phi Cƣờng x 025468846 03/4/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

64 Trƣơng Thị Dinh x 241633887 09/9/2014 Công an Tỉnh Đắk Lắk 28 Đạt

CHI NHÀNH HỒ CHÍ 

MINH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP VINCOMMERCE
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65 Đặng Thị Bích Trâm x 321541110 30/3/2011 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

66 Lê Thị Trúc Giang x 321460946 31/7/2008 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

67 Nguyễn Thị Ngọc Oanh x 225531274 09/9/2015 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

68 Đào Duy Hƣng x 025866975 07/01/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

69 Trƣơng Hoàng Anh Tuấn x 025284699 27/3/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

70 Nguyễn Võ Tƣờng Vy x 212668974 06/12/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

71 Lê Văn Hùng x 024827427 16/8/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

72 Dƣơng Trần Hoàng Trang x 312246052 28/3/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

73 Nguyễn Đặng Quang Sang x 079095005963 14/7/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

74 Đỗ Ngọc Trân x 079199003538 07/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

CHI NHÀNH HỒ CHÍ 

MINH-CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ 

THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP VINCOMMERCE














